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ĐỀ 1
I – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
Đọc bài văn sau:
TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. 
Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cùng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách đến rường, chiều về lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận...
Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn  sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng...
                  Theo NGUYỄN HOÀNG ĐẠI
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: 
Câu 1: (0,5 đ) Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả như hình với bóng?
A. Con đê              B. Đêm trăng thanh gió mát                 C. Tết Trung thu. 
Câu 2(0,5 đ): Tại sao tác giả coi con đê là bạn?
A.Vì trên con đê này, trẻ em trong làng nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ Trung thu. 
B. Vì con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.
C. Vì ai vào làng cũng phải đi qua con đê.
Câu 3(0,5 đ): Tại sao tác giả cho rằng con đê “che chở, bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn”?
A. Vì con đê đã nâng bước, dìu dắt, tôi luyện cho những bước chân của tác giả ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.
B. Vì những đêm tết Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui.
C. Vì trong những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung đữ, con đê đã bảo vệ tính mạng con người, gia súc, mùa màng
Câu 4(0,5 đ): Nội dung bài văn này là gì?
A. Kể về sự đổi mới của quê hương.
B. Tả con đê và kể về những kỉ niệm gắn bó với con đê, gắn bó với quê hương.
C. Kể về kỉ niệm của những ngày đến trường.
Câu 5(0,5 đ): Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu: “Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng...”?
  A. So sánh          B. Nhân hoá      C. So sánh và nhân hoa
Câu 6(0,5 đ)  :  Từ “chúng” trong câu “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bất, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc.” chỉ những ai?
A. Trẻ em trong làng               B. Tác giả           C. Trẻ em trong làng và tác giả
Câu 7(0,5 đ)  :  Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “tuổi thơ”?
A. Trẻ em            B. Thời thơ ấu               C. Trẻ con. 
Câu 8 (0,5 đ): Từ “gồng ” thuộc từ loại nào (danh từ, động từ hay tính từ)?
……………………………………………………………………..
Câu 9(1 đ)  :  Xác định các thành phần trạng ngữ, chủ ngữ trong câu sau: 
a)Trên đê, trẻ em trong làng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan.
b) Con bìm bịp, bằng cái giọng trầm và ấm báo hiệu mùa xuân đã tới.
Câu 10 (0,5 đ): Các câu trong đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 
"Có một người đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản."
A. Lặp từ ngữ        B. Thay thế từ ngữ               C. Từ nối
Câu 11(0,5 đ): Câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép?
A. Mấy con chim chào mào từ gốc cây nào đó bay ra hót râm ran.
B. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.
C. Những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên cành cây, ngọn cỏ
................................................................................................................................
Câu 12 (1 đ): Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Vì – nên”?
	

	


II - Phần viết:
 1 . Chính tả: (Nghe – viết): Bài viết:  (2 điểm) Triền đề tuổi thơ   
(Viết đoạn: Từ đầu đến tự tin bước vào đời.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 . Tập làm văn: (8 điểm)  Chọn một trong hai đề sau:
             2.1/ Em hãy tả một cây hoa mà em thích.
             2.2/ Em hãy tả cái đồng hồ báo thức.
Bài làm
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Đ ?  GI ? A H ? C KÌ II -   L ? P 5   Đ ?  1   I  –   Ki ? m tra đ ? c:  (10 đi ? m )   1. Ki ? m tra đ ? c thành ti ? ng : (3đi ? m)   2. Ki ? m tra đ ? c hi ? u k ? t h ? p ki ? m   tra ki ? n th ? c ti ? ng vi ? t : (7đi ? m)   Đ ? c bài văn sau:   TRI ? N   ĐÊ TU ? I THƠ   Tu ? i thơ tôi v ? i con đê sông H ? ng g ? n li ? n như h ình v ? i bóng, t ? a hai   ngư ? i  b ? n thân thi ? t su ? t ngày qu ? n quýt bên nhau. T ?  lúc ch ? p ch ? ng bi ? t   đi, m ?  đ ã d ? t  tôi men theo b ?  c ?   chân đê.  Con đê thân thu ? c đ ã nâng b ư ? c,   dìu d ? t và tôi luy ? n  cho nh ? ng bư ? c chân c ? a tôi ngày m ? t ch ? c ch ? n  đ ?   t ?  tin l ? n lên, t ?  tin bư ? c vào  đ ? i.    Ch ? ng riêng gì tôi, mà h ? u h ? t nh ? ng   đ ? a nh ?  sin h  ra  ?  trong làng đ ? u coi con đê là b ? n.  Chú ng   cù ng nô đùa,   chơi  trò  đu ? i b ? t, chơi ô ăn quan trên đê m ? i khi b ?  m ?   v ? ng nhà ra đ ? ng,   ra bãi làm vi ? c.   Tu ? i h ? c trò, c ?  sáng c ? p sách  đ ? n  rư ? ng, chi ? u v ?  l ? i lùa t ? t c ?  trâu, bò   lên đê cho chúng g ? m c ?  và tha h ?  vui  chơi đ ? i khi hoàng   hôn xu ? ng tr ?  v ?   làng. Nh ? ng đêm trăng   thanh gió mát lên đê  tr ? i chi ? u   n ? m   đ ? m sao   tr ? i m ? i tuy ? t và thú làm sao. Tôi nh ?  nh ? t là nh ? ng đêm   Trung thu, ngư ? i l ? n trong làng t ?  ch ? c bày c ?  cho thi ? u nhi   trên m ? t đê   r ? t vui  và kh ông khí c ? a l ?  h ? i tr ?  em kéo dài tư ? ng như b ? t t ? n...   Năm tháng qua   đi, nh ? ng l ? i mòn ch ? y xé o ngo ? n ngoèo t ?  chân lên   t ? i   m ? t đê   đ ã  in d ? u bi ? t bao bàn chân c ? a các th ?  h ?  s ? m hôm đi v ? . Đ ? i   ngư ? i ai  c u ng   có nhi ? u đ ? i thay qua th ? i gian, song con đê v ? n g ? n như   nguyên v ? n, v ? n    s ? ng s ? ng ch ?  che bao b ? c l ? y dân làng tôi  c u ng như c ?   m ? t vùng r ? ng l ? n. Nh ? ng  tr ? n l u  l ? n đ ?  ng ? u phù sa hung d ? , con đê l ? i   g ? ng mình lên  đ ?  không ch ?  b ? o v ?   cho tính m ? ng  con n gư ? i, gia súc mà   còn b ? o v ?   c ?  mùa màng...                      Theo   NGUY ? N HOÀNG Đ ? I   K hoanh tròn   ch ?  cái trư ? c ý tr ?  l ? i đúng:    Câu 1:   (0,5 đ)   Hình  ? nh nào  ?  làng quê g ? n bó thân thi ? t v ? i tác gi ?  như h ình v ? i bóng?   A. Con đê                B. Đê m trăng thanh gió mát                    C .   T ? t Trung thu.    Câu 2 (0,5 đ) :   T ? i s ao tác gi ?  coi con đê là b ? n?   A. Vì   t r ên con đê này, tr ?  em trong là ng nô đùa, đu ? i b ? t, chơi ô ăn quan, chăn  trâu, n ? m đ ? m sao tr ? i, bày c ?  Trung thu.    B . Vì con  đê   đ ã ng ăn nư ? c l u  cho dân làng.   C. Vì   ai vào làng c u ng ph ? i đi qua con đê.  

